
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THÁI BINH Độc lập - Tự do " Hạnh phức

Số:/ỊỊlS^ /QĐ-UBND Thái Bình, ngày thảng 8 năm 2023

QUYÉTĐỊNH
về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày ỉ9/6/20]5;
Căn cứ Luật Phổ biến, giảo dục pháp ỉuậtngày 20/6/2012;
Căn cứ Thông tư sổ Ỉ0/20Ỉ6/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ

Tư pháp quy định vê Bảo cáo viên pháp ỉuật, tuyên truyền viên pháp ỉuật;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tạỉ Tờ trình số 60/TTy-STP ngày

23/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kèm theo Quyết định này 101 cá nhân là Báo cáo viên
pháp luật cấp tỉnh (có Danh sách kèm theo).

Điều 2. Báo cáo viên pháp luật có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại
Điêu 36 Luật Phô biên, giáo dục pháp luật. Hoạt động của Báo cáo viên pháp
luật thực hiện theo Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ ừưởng
Bộ Tư pháp quy định vê Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Điều 3. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức quản lý và duy ừì hoạt động
của Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định
sô 699/QĐ-ƯBND ngày 01/4/2022 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bìrửi về việc
công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Điều 5, Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp,
Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./i^dệr
Nơi ỉiỊiậìi CHỦ TI(

PHổCHuÌí^CH- Bộ lư pháp;
- Cục PBGDPL, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT ƯBND tĩnh;
- LĐVP ÚBND tỉnh;
- Lưu VT.

i Văn Hoàn



DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH
ĩyểt định số/ig54/QĐ-UBND ngày2ý tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình).

STT Họ và tên Noi công tác Chửc vụ Trình độ chuyên
môn

1 Trịnh Xuân Long Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trưởng Phòng Trinh sát Cử nhân

2 Vũ Vàn Thiểm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phó Trưởng Phòng phòng chống ma túy
và tội phạm Cử nhân

3 Phạm Tiến Luật Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trợ lý pháp chế, hành chính Cử nhân

4 Vũ Thị Tố Uyên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ủy viên Ban Thường vụ, Trưcmg Ban
Gia đình, Xã hội - Kinh tế Thạc sỹ

5 Bùi Thị Hà Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban
Tuyên giáo - Tổ chức - Chính sách, Luật
pháp

Thạc sỹ

6 Phạm Thị Xuân Huệ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Vãn
phòng Cử nhân

7 Nguyễn Thị Lệ Hằng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ủy viên Ban Chấp hành, Chuyên viên
Ban Gia đình, Xã hội - Kinh tế Cử nhân

8 Lê Thị Phượng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
ủy viên Ban Chấp hành, Chuyên viên
Ban Tuyên giáo Tồ chức - Chính sách,
Luật pháp

Cử nhân



9 Lê Sỳ Văn Sở Thông tin và Truyền thông Phó Chánh Thanh tra Cử nhân

10 Nguyễn Hữu Phú Sở Kế hoạch và Đầu tư Phó Chánh Thanh tra Cử nhân

11 Lê Tiến Thấn Hội Cựu chiến binh tỉnh Phó ban Kiểm tra Cử nhân

12 Phan Vãn Thưởng ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phó Chủ tịch Cử nhân

13 Nguyễn Văn Thảo ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trưởng ban Dân chủ pháp luật Cử nhân

14 Nguyễn Đức Khương Sở Tài chính Thanh tra viên Thạc sỹ
15 Trần Hữu Hiệp Sở Tư pháp Giám đốc Sở Cử nhân

16 Trịnh Xuân Hảo Sở Tư pháp Phó Giám đốc Sở Thạc sỹ
17 Nguyễn Mạnh Dương Sở Tư pháp Phó Giám đốc Sở Thạc sỹ
18 Đoàn Mạnh Huân Sở Tư pháp Phó Giám đốc Sở Thạc sỹ

19 Phạm Thị Thu Sở Tư pháp Trưởng phòng Vãn bản quy phạm pháp
luật và theo dõi thi hành pháp luật Cử nhân

20 Tô Xuân Hoàng Sở Tư pháp Phó Trưởng phòng Văn bản quy phạm
pháp luật và theo dõi ứii hành pháp luật Thạc sỹ

21 Lê Xuân Nam Sờ Tư pháp Phó Chánh Thanh tra Cử nhân

22 Đỗ Thị Nụ Sở Tư pháp Phó Trưởng phòng Vãn bản quy phạm
pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật Cử nhân

23 Nguyễn Thị Phương Lan Sờ Tư pháp Phó Chánh thanh tra Cử nhân



24 Nguyễn Thị Bích Thủy Sở Tư pháp Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý
nhà nước Thạc sỹ

25 Lê Chí Diên Sở Tư pháp Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp
lý nhà nước Cử nhân

26 Nguyễn Tiến Sỹ Sở Tư pháp Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp
lý nhà nước Cử nhân

27 Đảo Quang Nghị Sở Tư pháp Trưởng phòng Nghiệp vụ trợ giúp pháp
lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Thạc sỹ

28 Đỗ Thị Diệu Sở Tư pháp Trưởng phòng Hành chúih - Tổng hcfp,
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Cừ nhân

29 Đinh Thị Thu Trang Sở Tư pháp
Phó trưởng phòng Nghiệp vụ trợ giúp
pháp lý, Trung tâm ừợ giúp pháp lý nhà
nước

Cử nhân

30 Vũ Ngọc Trịnh Sở Tư pháp
Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng
hợp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà
nước

Cử nhân

31 Nguyễn Thị Hằng Sở Tư pháp Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ
giúp pháp lý nhà nước Cử nhân

32 Trần Thị Liễu Sở Tư pháp Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ
giúp pháp lý nhà nước Cử nhân

33 Trần Thị Hà Phương Sở Tư pháp Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ
giủp pháp lý nhà nước Cừ nhân

34 Phan Thị Minh Hồng Sở Tư pháp Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ Cử nhân



giúp pháp lý nhà nước

35 Lê Thị Thủy Sở Tư pháp Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp
luật Thạc sỹ

36 Hoàng Thị Hạnh Nga Sở Tư pháp Phó Trường phòng Phổ biến giáo dục
pháp luật Cử nhân

37 Phan Nam Dương Sở Tư pháp Chuyên viên phòng Phổ biến giáo dục
pháp luật Cử nhân

38 Trần Thị Hồng Sở Tư pháp Chuyên viên phòng Phổ biến giáo đục
pháp luật Cử nhân

39 Nguyễn Ngọc Hiển Sở Tư pháp Chánh Vãn phòng Cử nhân

40 Nguyễn Thị Phương Thảo Sở Tư pháp Phó Chánh Vãn phòng Cử nhân

41 Phan Anh Quân Sở Tư pháp Phó Trưởng phòng Bồ trợ tư pháp Cử nhân

42 Bùi Quang Anh Sở Tư pháp Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài
sản

Cử nhân

43 Nguyễn Thị Như Hoa Sở Tư pháp Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu
giá tài sản Thạc sỹ

44 Đàm Thị Thu Sở Tư pháp Trưởng phòng Hành chính Tư pháp Cử nhân

45 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Sở Tư pháp Phó Trưởng phòng Hành chừứi Tư pháp Thạc sỹ

46 Nguyễn Ngọc Thạch Công an tỉnh Trưởng phòng PVOl Cử nhân

47 Trần Thị Mai Công an tỉnh Phó Trưởng phòng PVOl Cử nhân



48 Phan Khắc Báo Công an tỉnh Cán bộ PVOl Cử nhân

49 Trần Thị Lan Anh Công an tỉnh Phó Trưởng phòng PC06 Cử nhân

50 Bùi Vãn Vinh Công an tỉnh Phó Trưởng phòng PA02 Cử nhân

51 Lại Kim Đô Công an tỉnh Phó Trưởng phòng PC11 Cử nhân

52 Trần Minh Huy Công an tỉnh Đội trưởng PC04 Cử nhân

53 Nguyễn Viết Tân Công an tỉnh Phó Trưởng phòng PC07 Cử nhân

54 Trần Vàn Nhỡi Công an tỉnh Phó Trưởng phòng PC07 Cử nhân

55 Đinh Xuân Đức Công an tỉnh Phó Trưởng phòng PC07 Cử nhân

56 Nguyễn Vãn Dũng Công an tỉnh Phó Trưởng phòng PV05 Cử nhân

57 Cao Giang Nam Công an tỉnh Phó Trưỏfng phòng PV05 Cử nhân

58 Nguyễn Bá Lâm Công an tỉnh Đội trưởng PV05 Cử nhân

59 Nguyễn Lê Hanh Công an tỉnh Phó Trưởng phòng PX03 Thạc sỹ

60 Bùi Thị Hồng Hạnh Công an tỉnh Chủ tịch Hội Phụ nữ Cử nhân

61 Nguyễn Duy Himg Công an tỉnh Bí thư Đoàn Thanh niên Cử nhân

62 Lê Đức Cường Công an tỉnh Trưởng phòng PC08 Cử nhân

63 Lê Thị TỔ Nga Công an tỉnh Phó Trưởng phòng PC08 Cử nhân

64 Phạm Vãn Kiểm Công an tỉnh Phó Trưởng phòng PC08 Cử nhân



65 Đỗ Ngọc Dũng Công an tỉnh Phó Trưởng phòng PC08 Cử nhân

6Ồ Phạm Thành Trung Công an tỉnh Đội trưởng PC08 Cử nhân

67 Nguyễn Thị Phương Thảo Công an tỉnh Cán bộ PC08 Cử nhân

68 Lại Khắc Thỏa Công an tỉnh Phó Trưởng phòng PA08 Cử nhân

69 Dương Quý Ngọc Công an tỉnh Phó Trưởng phòng PA08 Cử nhân

70 Phạm Văn Dũng Công an tỉnh Đội trưởng PA09 Cử nhân

71 Đoàn Thị Thơm Sở Nội vụ Thanh ừa viên Thạc sỹ

72 Nguyễn Ngọc Vịnh Sở Công Thương Phó Chánh Thanh tra Cử nhân

73 Khúc Hữu Hằng Sở Xây dựng Trưởng phòng Quản lý Xây dựng Thạc sỹ, Kỹ sư

74 Nguyễn Quyết Chiến Ban Quản lý khu kinh tế và các khu
công nghiệp tỉnh Chánh Văn phòng Cử nhân

75 Vũ Thị Quỳnh Hoa SỞYtế Thanh tra viên Cử nhân

76 Phạm Quang Hưng Sở Giao thông vận tải Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tằng
giao thông Cử nhân

77 Lê Phương Huy Ban An toàn giao thông tỉnh Chánh Văn phòng Cử nhân, Kỹ sư

78 ĐỖ Đãng Khoa Sở Giao thông vận tải Thanh tra viên, Đội trưởng Đội vãn
phòng tổng hợp xử lý Cử nhân

79 Bùi Ngọc Hà Sở Giao thông vận tải Thanh tra viên, Phó đội trưởng Đội ứianh
tra giao thông số 4 Kỹ sư



80 Phạm Vãn Vũ Sở Khoa học và công nghệ Phó Chánh vãn phòng Thạc sỹ

81 Lưu Quang Hưởng Sở Tài nguyên và Môi trường Phó Chánh ữianh tra Đại học

82 Nguyễn Đức Minh Sở Tài nguyên và Môi trường Phó trưởng phòng Quản lý đất đai Thạc sỹ

83 Nguyễn Bá Dũng Sờ Tài nguyên và Môi trường Phó tnrờng phòng Tài nguyên nước,
khoáng sản Thạc sỹ

84 Trần Thị Huyền Sở Tài nguyên và Môi trường Chánh Thanh tra Thạc sỹ

85 Nguyễn Văn Mạnh Sở Tài nguyên và Môi trường Trưởng phòng Đo đạc, bản đồ và Viễn
thám Thạc sỹ

86 Trần Thị Thuý Hiền Sở Tài nguyên và Môi ừường Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi
trưòfng Cử nhân

87 Hoàng Minh Tạo Sở Tài nguyên và Môi trường Trưởng phòng Biển, Khí tượng Thủy văn Cử nhân

88 Lê Trung Kiên Sở Tài nguyên và Môi ỪTiờng Chuyên viên Vãn phòng Sở Cử nhân

89 Đỗ Hải Bằng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng phòng 9 Cử nhân

90 Bùi Thị Thảo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiểm sát viên trung cấp Thạc sỹ

91 Ngô Quang Toản Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phó Cục trưởng Thạc sỹ

92 Phạm Vãn Đức Bộ Chỉ huy quân sự từứi Trợ lý Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị Thạc sỹ

93 Nguyễn Vãn Hùng Sở Vãn hóa, Thể thao và Du lịch Trưởng phòng Quản lý Du lịch Cừ nhân

94 Phan Thị Hà Sở Vãn hóa, Thể thao và Du lịch XrưỏTig phòng Xây dựng Nếp sống vãn
hóa và Gia đình Cử nhân



95 Bùi Thị Hài Yến Sở Vãn hóa, Thể thao và Du lịch Trưởng phòng Quản lý Văn hóa Cử nhân

96 Trương Thị Hương Giang Sở Vãn hóa, Thể thao và Du lịch Phó Trường phòng Quản lý Thể dục thể
thao Cử nhân

97 Bùi Đức Minh Sở Vãn hóa, Thể thao và Du lịch Chánh tìianh ừa Cử nhân, Kỹ sư
98 Phí Đức Vũ Hội Nông dân tỉnh Trưởng ban Xây dựng hội Cử nhân

99 Lại Thị Phượng Hội Nông dân tỉnh Phó Trưởng ban Xây dựng hội Bác sỹ thú y

100 Phạm Thu Hường Sở Giáo dục và Đào tạo
Phó trưởng phòng Giáo dục thường
xuyên, chính ừị, công tác học sinh, sinh
viên

Thạc sỹ

101 Nguyễn Diệu Linh Đoàn Thành niên Cộng sản HÒ Chí
Minh Cán bộ Ban Phòng ừào Thạc sỹ
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